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Sinh năm 1918. Quê quán: Khu 6 Hưng Đạo, thôn Nam Cường, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Chức vụ:  Làm giao thông Xã  bộ Việt Minh, du kích xã năm 1945, Ban Chấp hành Nông dân, Bí thư Nông dân xã năm 1948 - 1954.

Phỏng vấn ngày 12 tháng 09 năm 2009, tại xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.
[Ông Phạm Văn 099 còn khỏe mạnh và minh mẫn, tuy hơi nặng tai. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ vui vẻ, thoải mái. Gia đình ông kinh tế bình thường].
Bác cho cháu hỏi bác tên là gì nhỉ?
099, 099, 099.

Họ tên đầy đủ là gì ạ?

Phạm Văn 099.

Phạm Văn 099 ạ?

Ừ.

Thế là bác sinh năm bao nhiêu?

Năm 18.

Năm 1918 à thế ạ?

Năm nay là 91.

Bác sinh ở đâu ạ?

Tôi sinh ở đây, quê ở đây, quê vẫn ở Nam Cường này, bố mẹ ở đây tất.

Cái chỗ nhà mình đây, bây giờ gọi là cái gì ạ?
Đây người ta gọi là, gọi là Khu 6 Hưng Đạo.

Hưng Đạo ạ?

Hưng Đạo, Khu 6, Khu này người ta phân làm Khu 6.

Thôn, xã gì ạ?

Xã là xã Thanh Uyên, cũng cùng xã với Đới, cũng thế đấy, thế Đới thì ở Thái Nguyên, tôi thì ở về Hưng Đạo, thế còn mấy ông cỡ như tôi này thì cũng là chết gần hết rồi, chết hết rồi đấy, Khiêm chết rồi, Thanh Uyên còn Toán, chứ xã đây thì trước đây trong thời gian kháng chiến, trong thời gian Pháp thì nó có chia làm ba xã, xã Nam Cường, xã Thanh Uyên, xã Gia Áo, thế chia làm hai tổng, Gia Áo thì về Tổng Hiền.

Bác cứ nói đi ạ?

Thế về Tổng Hiền, thế Tổng Hiền thì bây giờ thì mới đến lúc năm 45 thì cách mạng thành công một cái thì Cách mạng tháng Tám thành công năm 45 thì đã, đã hoạt động dân quân du kích rồi.
Thế cái hồi nhỏ là ông bà mình làm nghề gì bác?

Ông bà tôi thì làm nghề ruộng, thế nhưng chết lâu rồi, chết còn từ thời đế quốc cơ chứ không còn đến bây giờ, trong thời gian đấy.

Tức là chỉ làm ruộng thôi?

Hả.

Tức là chỉ làm ruộng thôi?
Chỉ làm ruộng thôi chứ không làm gì.

Thế là thuộc thành phần nào ạ?

Thành phần ấy là lúc bấy giờ người ta gọi là bần nông, bần nông.

Cái thời nhỏ là bác đi học ở đâu?

Hồi nhỏ á, hồi nhỏ thì, thì học ở, ở đây thôi, ở Thanh Uyên này, cũng ở đây thôi chứ không đi học.

Học trường làng ạ?
Hả.

Học trường làng ạ?

Học trường ở làng, mà tự học nhiều chứ còn trường thì ít đi, nhưng mà học thì về học anh em, vì bố mẹ tôi chết sớm, chết tôi mới có lên có bảy tuổi thôi mà, thế thì, thì giữa cái lúc bấy giờ nó cũng leo đeo thì ở với ông bác trên kia, thế đi học cũng không đi học nhiều, chỉ đi học theo thôi, thấy chúng nó đi học về thì mình học theo nó, thế thật ra trường á bấy giờ thì lớp cũng không có cái trường lớp nào, thế đấy là cái, cái đường đời trong cái thời gian mà còn đế quốc thì như thế.
Thế lúc đi học đấy bác học chữ Việt, có được học chữ Pháp không?

Hả?
Có được học chữ Pháp không ạ, hay chỉ học chữ Việt thôi?

Không, không, học đâu mà Pháp (cười).

Thế nếu như lúc đấy là bác gọi là học hết lớp mấy rồi?

Hả?
Lúc đấy là coi như bác học hết lớp mấy rồi?

Lớp ba thôi, lúc bấy giờ là học hết có lớp ba thôi.

Thế trước Cách mạng tháng Tám là bác làm cái gì, làm nghề gì?
Trước Cách mạng tháng Tám thì còn nhỏ anh bảo làm cái gì, năm 18 mới sinh mà.

Năm 18 trước cách mạng đã hơn 20 rồi chứ. Thế bác được vận động tham gia cách mạng như thế nào ạ?

Thì tham gia cách mạng thì đầu tiên là, năm 45 ấy là tôi ở đây này, người ta tổ chức cái dân quân tự vệ, thế thì vào dân quân tự vệ, đến thời kỳ thứ hai đấy thì, từ cái dân quân tự vệ đấy thì chuyển sang cái du kích, thế chuyển sang đấy thì, tôi thì phần nhiều ấy là chuyển sang du kích xong thì đi làm giao thông, giao thông cho Việt Minh, Xã bộ lúc bấy giờ gọi là Xã bộ Việt Minh rồi đi, đi làm Xã bộ Việt Minh.

Ai vận động bác tham gia cách mạng?

Đây là có ông Nguyễn Duy Tụy là ông vận động tham gia cách mạng.

Thế lúc đấy bác đã biết thế nào là Đảng Cộng sản với Việt Minh chưa?

Hả?

Lúc đấy đã biết thế nào là Đảng Cộng sản hoặc Việt Minh chưa?
Lúc bấy giờ thì cũng vận động như thế thì bây giờ nghĩ mới là thành viên đầu tiên là thành lập cái người ta vận động vào cái Hội Ái hữu, cái hội ấy từng nhỏ như thế, thế thì tổ chức và giúp đỡ dân, sau thì vào Thanh niên, vào Thanh niên thì lúc bấy giờ thì vận động nhau là bây giờ, rôi thì mới phân biệt là bây giờ đấy Việt Minh và cách mạng, cách mạng mới đánh đế quốc và phong kiến, thế thì lúc bấy giờ mới là hướng đi một đường như thế thì chúng tôi mới tổ chức vào, mới tham gia vào cái dân quân du kích, thế về sau này mới tham gia vào cái cách mạng. Thế Cách mạng tháng Tám thì lúc bấy giờ thì, chúng tôi vẫn là cái dân quân du kích thôi chứ cũng không làm gì.
Cái ngày mà cướp chính quyền ấy, cái ngày mà cướp chính quyền thì bác có tham gia gì không?

Không, cái lúc cướp chính quyền thì mình chưa tham gia được gì.

Có đi cướp chính quyền không ạ?

Đi cướp chính quyền thì đi dân quân tự vệ, thì cứ đi lấy những cái chỗ, bộ đội đánh tan rã, chỗ nào đánh tan rã thì mình cứ đi thế là gọi là đi cướp cái chiến lợi phẩm thôi chứ không có gì.
Thế bác có nghe gì về cái chuyện Nhật đảo chính Pháp năm 45 không?

Úi trời năm 45 thì lúc bấy giờ là...
Nhật đảo chính Pháp đấy?

Nhật thì bấy giờ nó sang đây này, nó làm đay, nó làm đay tất cả cái đồng quang ngoài này này, bắt làm đay, để mà trồng đay, để lấy cái đay đấy nó đan túi đây này, thế đựng cái gì thì không biết, lúc bấy giờ thì bảo đựng lúa đựng thóc hay đựng cái gì, thì nó bắt trồng đay hết, ngô nó phát đi chứ, lúc bấy giờ còn thời kỳ lý trưởng chứ, Nhật với Pháp thì còn thời lý trưởng chứ, thì lúc bấy giờ là nó bắt phát hết ngô đi, ngô trồng thế này này, phát hết đi trồng đay, trồng đay lấy cái cây đay đấy mới ngâm vào lại đem đi, nộp cho nó thì nó mới giả tiền cho.

Nhưng mà khi đảo chính, Nhật đảo chính Pháp thì bác có nghe thông tin đấy không?
Hả?
Cái khi Nhật đảo chính Pháp bác có nghe thấy thông tin đấy không?

Thì biết là, là...
Có bắn nhau ở đây không ạ? Nhật, Pháp có bắn nhau không ạ?

Không biết được.

Bác vào Đảng năm nào nhờ?

Tôi vào năm, tháng 10, à tháng 10 năm 49.

Lúc đấy là mình thuộc dạng thành phần là bần nông à?

Cộng sản Đông Dương, Cộng sản Đông Dương.
Mình là bần nông à? Mình là bần nông à?

Bần nông.

Ai giới thiệu bác vào Đảng ạ?

Đấy ông Tụy, Tụy, Nguyễn Duy Tụy.

Với ai nữa ạ?

Với ở trên này là ông Đặng Văn Xòe.

Đặng Văn gì ạ?

Ông Đặng Văn Xòe, ấy là bố chú Oanh đấy, ông Hạ ông ấy, ông Xòe ở trước đấy mà. Ông ấy làm Bí thư Nông dân, lúc bấy giờ gọi là Bí thư Nông dân, thì lúc bấy giờ ông ấy giới thiệu tôi vào Đảng, thế tôi vào năm 49 đến năm 50 tôi mới chính thức.
Tức là dự bị mất một năm ạ?

Tháng 10 thì đến tháng 2 mới chính thức.

Tức là bốn tháng?

Ừ, bốn tháng.

Thế cái lúc kết nạp đấy thì bí mật, hay công khai ạ?

Hả?
Kết nạp bí mật hay công khai ạ?
Kết nạp bí mật chứ, kết nạp lúc bấy giờ là bí mật, chứ công khai thế nào được, đi đến người ta, bấy giờ người ta giới thiệu người ta bảo đi đến đây để họp, thế rồi sau thì ngồi đây thì bốn năm anh em thì mới kết nạp ai thì lúc bấy giờ mới đưa đi, đưa đến trụ sở chính.

Có trụ sở ạ?

Ờ nó có trụ sở chứ, trụ sở gọi là nhà, giả sử bây giờ người ta nhờ nhà đây này, người ta trang trí tất cả đây này, nó lại ở tạm cái nhà bên kia kìa, ví dụ như ở nhà Đới thì nó họp ở đây, họp mấy ông đây thì xong rồi thì đến họp, đến ngồi là chơi với nhau thôi không nói chuyện cái gì cả.

Tức là lúc mình đến là mình không biết được là hôm đấy kết nạp?
Không biết chứ, biết thế nào được, lúc đó bảo đi thì đi thôi chứ, chứ không biết, biết thế nào được, thì ngồi ở đây thì cũng nói chuyện thì bảo tối hôm nay đi họp, thế thì có cái anh chính thức, ví dụ như anh Tụy, anh Xòe các anh ngồi đấy nhưng cũng chả nói chuyện bảo là kết nạp hay thế nào cả, nhưng mà mở điều lệ ra nó cho xem cái nhiệm vụ của người đảng viên đấy, thế mình xem hết cái trường hợp đấy. Ngày xưa còn bí mật chứ, gặp ở đấy thôi chứ còn không cho xem cái chỗ khác nữa, xem hết cái nhiệm vụ này thôi, thế ngày mai, độ vài hôm ấy mình biết những cái này rồi thì lại giở xem những cái chỗ khác, hay nói thực cái đấy là cái thời kỳ nó như thế.
Cái hôm mà bác kết nạp mình bác, hay là vài người nữa?

Kết nạp có tôi với ông Oánh dưới Gia Áo thôi, nhưng chết rồi, ông Oánh chết rồi.

Có treo cờ, treo ảnh gì không ạ?

Có chứ, lúc bấy giờ Các Mác, treo Các Mác rồi.
Ai nữa ạ? Ảnh của ai nữa ạ?

Ảnh Các Mác rồi thì Lênin này, Xtalin này, thế rồi Bác Hồ, Bác Hồ lúc bấy giờ tên là Nguyễn Ái Quốc cơ mà, thế thì đấy, nhưng người ta trang trí tận trên kia kìa, cái anh Bí thư đấy nó ngồi trên tầng cao kia kìa, trên nóc nhà kia kìa, ngồi thế chứ, đây thì cái lá cọ này, cái lá cọ con đấy, mỗi một cái cây chuối để trên bát dầu đốt vào xanh lè ra chứ trông ba... (cười).

Trông nghiêm trang lắm đúng không?

Úi trời nghiêm trang lắm, kết nạp đủ đến ghê cơ mà, đến bây giờ nhá, nếu nói lúc bấy giờ đến thì mới nhìn thấy Các Mác, thì bấy giờ mới biết Các Mác, làm sao vào Đảng, lúc bấy giờ biết là Tây đấy chứ, râu xồm xoàm, Xtalin cũng thế... (cười).
Có phải tuyên thệ gì không ạ?
Hả?

Có phải tuyên thệ gì không ạ?
Có chứ, làm đủ chứ bộ, trước chúng tôi kết nạp kỹ ghê lắm, học chán ra rồi thì là....

Cái lúc đấy tuyên thệ cái gì ạ?
Bấy giờ thì có cái bài tuyên thệ, thề trước Đảng.

Thề như thế nào ạ?

Bây giờ thì chả nhớ được nữa, làm sao nhớ hết được.

Các ông Bí thư thì ngồi ở trên cao?

Ờ, sau thì cái anh.

Thế mình có phải quỳ để để....?

Giới thiệu thứ nhất đấy, thì là người ta giới thiệu là bây giờ, giới thiệu cho ông 099 này, được kết nạp vào Đảng này thì người ta xem quá trình công tác từ đời nào đến đời nào, thế thành phần gì thì sau người ta công bố như thế, thế thì trên kia kia là Chủ tịch đoàn này, rồi tổ chức ngồi ba ông trên đấy, rồi thế sau thì mình đọc cái, cái bản, đơn xin vào Đảng, thì hứa trước quốc kỳ, thế thì sau này lúc bấy giờ mới kết nạp, thì lúc bấy giờ mới tuyên bố là kết nạp, nhưng mà tuyên bố như thế thôi, thế thì lúc bấy giờ là Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ, lúc bấy giờ Bí thư chi bộ là đồng chí Phu, đồng chí Phu là Bí thư chi bộ.
Thế sau năm 45 là bác làm việc gì?

Sau á, sau thì về tôi làm.
Sau năm 45 đấy, sau khi giành chính quyền đấy?
Cướp được chính quyền thì chỉ làm hai việc thôi, dân quân tự vệ này, du kích này, giao thông, gọi giao thông liên lạc giữa xã này với Văn Lương mà. Thế thì bây giờ chẳng hạn ở đây này thì lúc bấy giờ gọi là Việt Minh, trước công khai chính quyền đấy là ở đây này, chính quyền lúc bấy giờ thì gọi là Ủy ban Kháng chiến đấy, thì mình cầm cái thư này này, đi vào trong Văn Lương để liên hệ với Văn Lương, lấy những cái gì công tác với nhau thì liên hệ đấy, mình là cái thằng đưa thư mà, gọi là cái anh giao thông ấy mà, thế, cái thời ấy tôi làm như thế là ba năm.

Tức là từ năm bao nhiêu ạ?

Từ năm 45, 46, 47 thì tôi làm cái giao thông.

Thế sau đấy bác làm gì ạ?

Sau thì đến lúc, sau về thì tôi làm Chấp hành Nông dân, lúc bấy giờ gọi là nông dân.

Tức là năm bao nhiêu ạ?

Để tôi lấy cái bản của tôi khai nhé.

Vâng, bác cứ nhớ được năm bao nhiêu thì cứ nói cũng được?

Bây giờ không nhớ được chứ.

Nhưng mà khoảng năm bốn mấy?
Bấy giờ 45, 46, 47. 48.

Làm bên Chấp hành Nông dân?

45, năm 49 thì tôi đã vào Đảng rồi cơ mà, 49 khi vào Đảng năm 49 thì tôi vào Đảng thì tôi làm lúc bấy giờ thì thôi giao thông, lúc bấy giờ thì thôi giao thông rồi, về tôi làm Chấp hành Nông dân với ông Xòe này.

Thế là trước khi vào Đảng thì đã làm Chấp hành Nông dân rồi?

Ừ, Chấp hành Nông dân rồi chứ.

Trước khi vào Đảng?

Trước khi vào Đảng, thì cái ông Bí thư Nông dân gọi là ông Xòe đấy, ông ấy mới theo dõi tôi, thế còn một ông ở đây đấy thì là ông ấy là tổ trưởng tổ Đảng ở đây, thế thì ông theo dõi, thế khi kết nạp vào Đảng thì làm Bí thư Nông dân, khi kết nạp vào Đảng một thời gian.

Bác thì làm Bí thư Nông dân?

Tôi làm Bí thư Nông dân.

Thế Bí thư Nông dân lúc đấy thì làm việc gì ạ?

Bí thư Nông dân lúc bấy giờ nhớ, đấu tranh với cái phong kiến ấy, giảm tô, giảm tức, lấy ruộng đất lại chia cho dân cày, chưa đến cải cách nhưng mà bấy giờ đầu tiên đấy là, nông dân lúc bấy giờ nó có cái quyền là thế này này, tất cả ruộng đất của, của địa chủ ấy là giảm tô, giảm tức này khác, người ta cho làm tô mà, giảm tô, thì bắt đầu như thế, tức là gì.Giả sử trước đây nó lấy độ, độ bảy mươi phần trăm, à năm sáu mươi phần trăm, thì mình giả ba mươi phần trăm thôi, thế thì bây giờ nó gọi là cái vấn đề nó giảm tô.
Thế bác làm Bí thư được lâu không?

Tôi làm như thế là được hai năm.

Thế sau đấy bác lại làm gì?

Sau thì, sau thì thời gian cải cách, thì các ông khác ông ấy làm, chứ mình không làm, vẫn làm Chấp hành thôi.

Chấp hành Nông dân?

Ừ, lúc bấy giờ thì, lúc bấy giờ người ta chọn ấy thì đội về nó mới chọn được, lúc bấy giờ kể cả đội thì nó cũng chẳng cần cái gì Đảng nữa, về chọn một số đi làm, bấy giờ những cái cốt cán mà ấy thì nó đưa đi làm hết, thế thì mình lại phải làm. Ông Ứng trên kia ông ấy làm Bí thư, ông ấy làm cốt cán thì ông ấy hơn mình.
Bác cho cháu xem cái giấy mà bác định tìm đấy, cái giấy bác định tìm xem cái năm ấy, bác để ở đâu, xem cái năm bác làm Bí thư Nông dân đấy? Cái giấy tờ bác để ở đâu?
Không còn nữa, chỉ còn cái bản tôi tường thuật lại thôi chứ không còn gì nữa.

Thế cái thời mà trước Cách mạng tháng Tám ấy, thì tầng lớp lý trưởn với là chánh tổng ở xã mình đây hoạt động thế nào ạ?

Chánh tổng ở xã mình thì không có, ở hai cái xã này không có. Chánh tổng thì nó có hai tổng, một tổng Văn Lang, một tổng ở Hương Nha, tổng Hiền ở Hương Nha, chánh tổng ở đây thì không có nhưng lý trưởng thì có, lý trưởng, phó lý đều có tất chứ anh, có cả chứ.

Ông ấy tên là gì?
Ai?
Mấy cái ông lý trưởng ấy?

Lý trưởng á, đây thì nhiều, Thanh Uyên thì Đặng Văn Củ, đây thì cũng Nguyễn Văn Phu, Nguyễn Văn Tiệp, đấy có nhiều chứ.
Thế cái khi trước khi giành chính quyền đây đấy thì họ hoạt động như thế nào ạ?Họ có đàn áp nhân dân không?Bóc lột nhân dân không?

Trước thì có những ông thì khắc phục, còn có những cái ông thì nó biết thì nó khắc phục. Ví dụ như thế này, trong thời gian cướp chính quyền thì nào thì ngô Nhật nó sang làm đay này, rồi thì vấn đề đó, giảm tô, giảm tức này, thế thì mua thóc để tích trữ vào để mà cho cái thẳng Pháp ấy, thế thì bấy giờ mua thóc của dân đóng vào đấy, nhưng mà các lý trưởng nó mua về đấy thôi chứ nó, lúc bấy giờ thì nó cũng giả bằng tiền Việt cả chứ không phải là nó ép nó lấy, nhưng mà bắt buộc phải bán, đấy là cái bắt buộc là phải bán, cái, cái vấn đề đấy.

Thế sau khi giành chính quyền thì cái tầng lớp lý trưởng ở đây họ phản ứng thế nào ạ?
Lý trưởng tầng lớp bấy giờ thì mình cướp được chính quyền lại thì bấy giờ tịch thu hết những cái văn bằng chiếu chỉ của nó, có cái gì là thanh niên nó đến tịch thu hết chứ anh.
Họ có chống đối mình không ạ?

Không chống đối gì, có dám chống đối đâu thế nào được, lúc bấy giờ thì nó có một mình, đằng này có tập thể thì nó chịu ngay chứ có gì đâu mà, trước đây chẳng hạn nó bán muối, bán diêm cho dân này, của thằng Pháp nó mang về nó cũng bán, thế nhưng mà khi mà mình đến lấy ấy thì nó ngoan ngoãn thôi, chứ không, không dám chống đối gì.

Thế sau đó học có được tham gia vào Ủy ban của mình không?

Hả?

Sau đấy họ có được tham gia vào cái Ủy ban của mình không?
Cũng có cái anh tham gia, Củ thì nó làm Chủ tịch cho đến cái thời gian giảm tô thì mới bị, trong cải cách ruộng đất thì nó bị xử là địa chủ đấy chứ, chứ còn nó làm như ông Củ, mình nói thế lỡ như mà không có cái bọn đấy đấy, thì cái bọn cốt cán cũng bỡ ngỡ không làm được, cho nên đầu tiên đấy là ở đây là sử dụng hết, các thân hào, thân sĩ, để cho nó làm cho thì mình thu lấy. Ví dụ như anh đang làm cho triều đình đây thì nó về đây thì cũng còn làm Phó Chủ tịch ở huyện đây mà. Anh bảo lúc bấy giờ sử dụng hết đấy chứ, thế nhưng cũng có cái anh thì sử dụng được, cũng có cái anh chả sử dụng nổi. Thế ví dụ bây giờ anh Củ đấy, Củ làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến, Ủy ban Hành chính, Ủy ban Kháng chiến, cho mãi đến khi cải cách ruộng đất đấy, thì nó mới bị địa chủ, bị địa chủ, phải tử hình xử bắn, thế nhưng mà lúc bấy giờ bắn thì cũng là thế này này.
Thế cái Ủy ban lâm thời đấy có được thành lập ngay sau khi giành chính quyền không ạ?

Lâm thời thì, khi thành lập chính quyền thì chỉ có vấn đề là, nó có chỗ thành lập chính quyền đấy thì nó, khi mà mình lấy được, cướp được chính quyền lại đấy thì Ủy ban lâm thời là ở đây Mềm, Mềm làm Ủy ban lâm thời.

Cái gì Mềm ạ?

Nguyễn Văn Mềm. Nguyễn Văn Mềm làm, làm Chủ tịch Ủy ban lâm thời.

Lúc đấy là bác làm gì trong Ủy ban nhờ? Cái Ủy ban lâm thời đấy?

Ai làm?

Bác đấy?
Lúc bấy giờ á, tôi ở bên này thì nó ở bên Việt Minh kia chứ, chứ nó không thuộc về cái khối Ủy ban đâu.
Bác có tham gia Việt Minh không?

Chỉ tham gia thế thôi chứ có đi đâu mà Việt Minh, tôi có đi bộ đội đâu, không đi bộ đội.

Thế bác có hiểu Việt Minh là lúc đấy là thế nào không? Bác hiểu hiểu Việt Minh lúc đấy là thế nào không? Mình có hiểu Việt Minh không?
Việt Minh á.

Thế Ủy ban của mình cái lúc mà vừa giành chính quyền xong thì người ta hay họp bàn về những vấn đề gì ạ?

Người ta có bàn vấn đề là mấy vấn đề người ta bàn, mấy vấn đề là, cũng như cái trường hợp, cái thứ nhất đấy là bàn cái chống đói, và cướp được ruộng đất lại, thì chính quyền phải bàn xem là làm cái gì để sản xuất, cho nên lúc bấy giờ là tập trung vào cái sản xuất và cái chiến đấu, hai, hai vấn đề, chống giặc đói, chống giặc cái vấn đề là ngoại xâm, hai cái đó là, là, ở đây cái khẩu hiệu chung là như thế thì tập trung vào cái, cái hai cái mũi đấy. Thế thì Ủy ban ấy là bây giờ vận động cái sản xuất, vận động bán hàng cho Nhà nước, bán gạo, chống Mỹ cứu nước, bán gạo chống Pháp, thế thì làm những cái vấn đề ấy.

Cái Ủy ban đấy có hay họp không ạ?

Hay họp không á. Úi anh bảo họp liền chứ lại, Ủy ban trước đây đấy, họp thâu đêm thâu ngày chứ, có cái việc gì người ta cũng triệu tập đến để họp ngay lập tức, có lúc phải họp cả đêm chứ. Anh bảo nhé, mai phải huy động bộ đội, huy động dân công, thì tối hôm nay mới có công văn của huyện lên rồi, phải huy động ngay chứ, thì phải tập trung ngay chứ, có những anh đi bộ đội, làm gì trong chức gì trong Chủ tịch hay là Phó Chủ tịch ấy, ví dụ như ông Giáo đang làm Chủ tịch đấy, người ta điều đi bộ đội, có lệnh đến là đi ngay chứ, cho nên lúc bấy giờ là như thế.
Thế người dân có được tham gia vào các buổi họp đấy không ạ?

Dân thì nó tùy cái buổi họp, cũng có lúc họp Ban Chấp hành ấy thì nó không họp. Nhưng mà giả sử mà họp bây giờ mà về tình hình âm mưu của địch như thế nào, thì lúc bấy giờ họp Chấp hành xong thì mới lại tổ chức họp dân. Dân người ta tham gia chứ, dân tham gia. Thế hay là kỳ này phải vận động bao nhiêu, thì được tham gia chứ. Chỉ có cái bộ đội ấy, bộ đội bây giờ nhá, người ta giao cho bộ đội, chiều hôm nay giao thì mai là phải có rồi, thế nhưng mà Ban Chấp hành lúc bấy giờ ấy là các ngành Nông dân, Thanh niên, Phụ nữ, lúc bấy giờ tập trung vào người ta mới ấy là mình phải có cái dự kiến thì người ta có cái dự kiến phải có bộ đội đây rồi, động đến cái là phải chấp hành đi ngay, chứ anh bảo có một ngày thì làm thế nào được?
Bác có thể kể cho cháu nghe một cái ví dụ cụ thể mà một cuộc họp bác tham gia không?

Cuộc họp nhưng mà bây giờ anh lấy cái thời kỳ nào cơ thì mới được.

Đấy cái điểm mà sau khi giành chính quyền ạ? Mà bác tham gia một cuộc họp?

Thì tham gia thì thế này nhé. Về nông dân mà chúng tôi tham gia đấy thì cái thứ nhất đấy là  vấn đề ruộng đất và cày bừa này, vận động dân cày bừa, vận động dân sản xuất, vấn đề cày bừa cấy hái, đấy là nhiệm vụ của cái anh nông dân. Hai là vốn giống này khác, đi xin cho dân, đi xin đi vay mượn cho dân về cho làm. Cái lúc bấy giờ thực hiện hai cái khẩu hiệu, chống đói này, chống đói và chống giặc ngoại xâm, thế hậu phương thì phục vụ cho tiền tuyến, hai cái khẩu hiệu như thế. Thế thì mình chỉ bàn cái việc là bây giờ có lệnh chiến đấu về là bàn chiến đấu về bộ đội thì anh đang phụ trách quân sự là bộ đội. Thế còn chúng tôi là nông dân đấy thì chỉ làm cái này thôi, anh xuống dân, từng dân từng xóm một, từng khu một anh vận động cái vấn đề sản xuất, làm thế nào đấy để sản xuất cho nó được, giống má này khác là anh phải chạy, phải lo cho dân. Thế lúc bấy giờ ruộng đất lấy của nhà địa chủ về thì, lấy của thằng địa chủ về thì mình còn phải làm thế nào để mà, mà ấy được chứ. Thế thì đấy là sản xuất. Thế đấy là trong thời kỳ cướp được chính quyền lại mình vận động hai cái việc, vận động bây giờ các cháu là đi học, chống cái giặc dốt mà thì phải đi học.
Thế Ủy ban mình có tham gia vào cái việc thu thuế đất tháng 5 năm 46 không ạ?
Thu thuế đất thì tận sau mới thu chứ lúc bấy giờ chưa thu, tận cái thời sau kia. Nó có cái Ủy ban lâm thời thì, thì chưa, chưa thu. Nhưng mà đến khi Ủy ban Hành chính đấy thì lúc bấy giờ thu. Nó có hai, hai cái chức, hai cái đây.
Lúc đấy thu thế nào ạ?
Hả?
Thu thuế nào ạ?
Thu thuế thì bây giờ cũng là bây giờ mới dựa vào cái, cái sản lượng đấy, bao nhiêu đấy thì thu. Giả sử thu 30 phần trăm, mỗi một sào đâu nộp độ 3 cân hay 5 cân đấy thì phải nộp cái thuế đấy. Thu là thu cách đấy thôi chứ không phải là thu có sổ sách như bây giờ.
Tức là năm 45 là bác làm tự vệ?
Năm 45 làm tự vệ.
Thế tự vệ đấy có được trang bị vũ khí gì không ạ?
Có cái gì mà vũ khí, mỗi thằng cái gậy với cái súng gọi là súng gì đấy, dài thế này này nhưng mà có súng thật đâu, gọi là cái súng ấy giả thế thôi chứ làm ra đấy để mà trang bị thôi chứ thực ra cái súng thật lúc bấy giờ có ít, có đâu. Những cái cỡ mà nó lãnh đạo anh trung đội, tiểu đội nó cầm chứ mình là cái anh chiến đấu viên có đâu mà cầm.
Cái đội tự vệ của bác có đông người không?
Tự vệ á, kể tự vệ thì nó có từng xóm đó, cũng có mỗi một trung đội khoảng độ bốn chục người hay ba chục người gì đấy. Thế thì như có xóm nó lại thiếu chứ nó chả, nó chả nguyên khung, không đóng khung được như bộ đội đấy chứ, chính quy hay là Việt Minh người ta phải mỗi tiểu đội nó phải bấy nhiêu người nhưng đây là, cái khu này là Khu 6 nó có độ hai mươi anh thôi, cũng thành lập một cái tiểu đội.
Thế ai huấn luyện mình ạ?
Hả?
Ai huấn luyện mình ạ?
Huấn luyện là cái ông Mềm đây này. Mềm nó làm Chủ tịch lâm thời nó lại vừa văn vừa võ đấy, nhưng bây giờ chết mất rồi, không còn nữa.
Huấn luyện như thế nào ạ?
Ui cái đợt đấy cứ một hai, một hai (cười), thế rồi cũng có đi tập bò, tập bắn, cũng thế thôi.
Nhưng có được bắn đạn thật không ạ?
Bắn đạn thật thì sau, thời gian sau thì mới được bắn đạn thật. Ngày cướp chính quyền có đạn thật đâu, giành từng viên đạn có đâu mà bắn (cười).
Thế cái đội tự vệ của bác có được nuôi ăn không hay là ăn cơm nhà?
Cơm nhà chứ có cơm đâu. Cơm nhà vác ngà voi, người ta bảo thế anh bảo cơm, cơm đâu.
Thế là ở tập trung à hay là về nhà mình ở ạ?
Thì về nhà, bây giờ cứ đi, bây giờ nhá, giả sử trưa ăn cơm xong, bây giờ ăn cơm xong rồi đây, lại tiếp tục đi, thế thôi chứ có cái gì mà ăn tập trung, lúc bấy giờ không có gì đâu.
Ở mình có thành lập những cái đội Cứu quốc không ạ? Ở xã mình đây ạ?
Thanh niên Cứu quốc chứ, chứ còn cái tên ở đây đặt gọi là Thanh niên Cứu quốc.
Như bác làm bên Nông dân đấy thì có gọi là Nông dân Cứu quốc không?
Ờ, gọi là Nông dân Cứu quốc, cái gì nó cũng gọi là Cứu quốc hết. Thế, Nông dân Cứu quốc.
Bác có biết gì về cái việc thành lập Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 45 ở Hà Nội không?
Chính quyền bấy giờ mình nghe nói là bấy giờ giữa Nhật với nó, là thằng Pháp với nó, thằng Pháp với thằng Nhật nó đã, đã xua nhau chứ gì, thì, thì nó thua Đồng minh chứ gì, là lúc bấy giờ là biết là anh Nhật là nó thua Đồng minh, chứ không phải nó thua thằng Pháp.
Không, mình thành lập Chính phủ lâm thời của mình ấy? Bác có biết việc đấy không?
Không, không biết được chi tiết. Cái chỗ này thì đâu nó cũng biết hết rồi chứ lại.
Thế Ủy ban mình chuẩn bị cho Tổng tuyển cử năm 46 như thế nào ạ? Tổng tuyển cử đầu tiên ấy, bầu Quốc hội đầu tiên ấy?
Không nhớ được đâu, cái đoạn đấy thì không nhớ được.
Bác có đi bỏ phiếu không?
Hả?
Bác có đi bỏ phiếu không?
Ui trời bỏ phiếu thì đi nhưng mà cái hình thức tổ chức là mình không biết được chứ. Cái bỏ phiếu để đi bầu là đi tất chứ, phải đi chứ.
Phiếu đấy như thế nào ạ? Phiếu in hay phiếu viết tay ạ?
Phiếu in, phiếu in.
Giấy có đẹp không ạ?
Giấy có đẹp không á, đẹp.
Thế người ta in sẵn tên các ông ứng cử vào đấy?
Ừ.
Người ta có bảo mình là phải bầu cho ông này, ông kia không? Hay là mình tự...?
Không, không, mình giáo dục dân về cái vấn đề đó, giả sử bây giờ Bác Hồ hoặc là ông này, ông này thì mình nêu những cái thành tích ra, thế còn người ta đi bầu là người ta đi chứ, nhưng mình phải có cái hướng lãnh đạo là bây giờ những cái ông này là bây giờ là làm cái này này, hay là bây giờ là ông, ông Đồng thì thế này, Bác Hồ thì thế này, thế rồi ông Võ Nguyên Giáp thì thế này này, nói trong những cái cuộc họp thì người ta biết, bây giờ người ta thấy ứng cử thì người ta xô vào người ta bầu ngay thôi, chứ mình cũng không phải bảo bây giờ, không phải là các cái dự kiến bảo là phải bầu cái ông này, không, không có cái dự kiến đấy. Thế nhưng mà mình phải có cái hướng của người ta vậy kia, có thành tích.
Thế cái lúc Bình dân học vụ là bác có tham gia không?
Bình dân học vụ thì tôi có đi học đâu mà dạy học.
Bác có đi học không?
Có đi học chứ, lúc bấy giờ về là lại cần phải đi học chứ, học tính toán này khác.
Nhưng trước cách mạng bác đã học hết lớp 3 rồi kia mà?
Trước, gọi là lớp 3 lúc bấy giờ nhưng mà ăn thua cái gì, ăn thua cái gì, sau này phải đi học thêm đấy chứ, vừa làm vừa học chứ, sau này chúng tôi vừa làm vừa học thôi, có những trường hợp bây giờ nhá, giả sử thu thuế đây anh bảo có đám ngô thế này này là phải ngồi tính với nhau chứ bây giờ có tính được như thế này, hai năm là mười, ba năm mười lăm, bốn năm hai mươi đâu.
Thế cái lúc bác đi học Bình dân học vụ đấy là ai dạy ạ?
Ông Giã, anh em trong này này (cười).
Nhưng lúc đấy là bác biết chữ rồi đúng không?
Biết chữ rồi nhưng ông ấy dạy thêm.
Thế sao vẫn phải đi học ạ?
Ông ấy dạy thêm. Thế ông ấy là, là trưởng ban Bình dân học vụ, ông ấy đi các trường xong rồi ông ấy lại về, trưa thì ông ấy lại về ông xuống ông dạy bọn chúng tôi đây này. Cái bọn chúng tôi dốt bỏ mẹ có còn cái chi.
Có đông người đi học không ạ?
Hả?
Có đông người đi học không ạ?
Đông chứ ạ, bấy giờ bắt buộc phải đi học chứ, động viên hết đi học chứ lại, chống giặc dốt mà lại. Giặc đói và giặc dốt, hai cái đó mà lại.
Có ai không muốn đi học không ạ?
Ui trời kể lúc bấy giờ thì ai người ta muốn nhưng mà mãi rồi thì người ta thấy được người ta mới, không có đi chợ cũng chết rồi, đố chữ kia kìa, anh chả giải thích được thì anh đừng đi (cười), lúc bấy giờ phải dùng đến thế chứ. Người ta viết lên cái cót này này, thế thì đọc được thì đi, chả được thì chả đi, cho nên là bấy giờ người ta cũng đi tất, phải đi tất. Với lúc bấy giờ nó động viên nó có phong trào chứ nó không có ấy.
Thế là cái lúc bầu cử, Tổng tuyển cử năm 46 đấy thì người dân đã biết đọc hết chưa ạ?
Học hết chưa á?
Đã biết đọc chưa ạ?
Cũng có người biết đọc, có người chưa đọc được.
Thế đi ra bỏ phiếu mà không biết đọc thì làm thế nào ạ?
Khi ra bỏ phiếu là người ta, người ta ra đấy tức là bấy giờ nó có cái bảng đấy rồi, bảng những cái ông tuyển cử đây rồi thì người ta đi người ta xem cái rồi người ta bầu.
Nhưng mà người ta không biết đọc thì người ta làm thế nào ạ?
Không biết đọc chứ, có những người không biết đọc thì họ chả đi bỏ phiếu hay họ nhờ, có những người, nhưng mà ít, cái số đấy ít thôi.
Thế ở địa phương mình thì Việt Nam Quốc dân đảng có hoạt động không ạ?
Việt Nam Quốc dân đảng thì năm 46 nó có cái, nếu nói thế là phải nói thế này này, cái Quốc dân đảng ở đây thì nó có cái Chánh Xuyên này, ở Tam Cường chứ không ở đây, nó lên nó mới tổ chức cái tụi đánh bạc, chứ còn cái tổ chức thực hiện Quốc dân đảng ở đây thì không có anh ạ, nhưng mà cái thằng Chánh Xuyên đấy là có, chứ không phải là không, nó là đảng viên Đảng Quốc dân đảng đó. Thế lên đây nó mới tổ chức đánh bạc thì một tụi đánh bạc thì nó mới tổ chức nhau đi, thế đây thì nó cũng thành hình mới đi theo một số, cũng đi theo một số.
Cháu thấy bảo là lập chiến khu trên rừng Mủi?
Không, rừng Mủi là thế này chứ. Rừng Mủi là người ta làm sắn, cái rừng đấy là cái rừng thiên nhiên từ trước, rừng của, trước đây là rừng của anh này đây, anh Hạ đây này (cười), cái rừng của Thanh Uyên, chứ không phải rừng của chúng tôi, nhưng mà khi người ta vỡ ra những cái chỗ không gò đất người ta vỡ hoang ra người ta trồng sắn, người ta làm lều giữ sắn thì Quốc dân đảng nó mới tuyên truyền là như thế là Tầu với là Tưởng Giới Thạch gì có quân sang đóng ở đây này, nhưng mà có chó đâu, có mấy cái lều để mà người ta giữ, làm Quốc dân đảng ở ấy đấy thôi.
Thế sao mình lại gọi người ta là Quốc dân đảng?
Hả?
Sao mình lại gọi người ta là Quốc dân đảng?
Không, Quốc dân đảng là vì ở đây thì nó xưng danh hẳn hoi mà lại, Chánh Xuyên đấy nó xưng danh hẳn hoi.
Thế những người đi theo đấy là có biết là đang tham gia Quốc dân đảng không?
Chắc là nó cũng không biết thế nào nó mới đi theo chứ, chứ có biết thì ai đi theo. Việt Minh thắng lợi như thế rồi nó đi theo cái gì, thế nhưng mà những anh không biết, hai nữa là cái, cái tụi đánh bạc đấy thì nó đi với nhau thì nó đi đấy, rồi đến đi sang bản Đôi bên Phú Thọ cơ mà.
Quốc dân đảng đấy có xuống đây bắt Việt Minh không ạ?
Hả?
Họ có xuống đây bắt Việt Minh không ạ?
Không, bắt thế nào được Việt Minh. Nó với Việt Minh là hai bên thù địch mà lại thì nó cũng bắt thật, nhưng mà bắt thế chó nào được, Quốc dân đảng lúc bấy giờ anh mỗi thằng có cái gậy, có cái gươm, cái giáo thôi chứ có cái gì đâu.
Họ không có súng ạ?
Có đâu, vũ khí đâu.
Thế khi mình đánh ở cái rừng Mủi đấy là họ chạy hết ạ?
Đánh rừng Mủi thì nó tan rã hết, nó đi mẹ nó về đâu nữa. Đánh cái trận đây chứ, trận ở chỗ, chỗ chùa Nam Cường này thì nó lên ở đấy thì nó lên nó bắn mấy phát ở đây thì nó bắn phải hai ông đây, ông, ông Bung ngoài kia thì bị đạn, thế với ông Phổng thì chết.
Tức là cái ông Chánh Xuyên là ông chỉ huy Việt Nam Quốc dân đảng đấy?
Ông ấy là Quốc dân đảng chứ, chứ không phải chỉ huy đánh Quốc dân đảng. Mà chỉ huy Quốc dân đảng là Ấn Xồm ở huyện chứ, bộ phận ở huyện lên đánh chứ, chứ đây thì đánh sao được, vì có cái gì đâu mà đánh.
Thế sau bắt mấy ông cầm đầu Quốc dân đảng đấy thì mình có làm gì họ không ạ?
Nó chạy đi mất chứ.
Không bắt được ạ?
Không bắt được, đi mất. Nó bỏ cái, đây này, nhà anh Hạ hồi trước này, nó bỏ vào cái ao đây thì cái ông đấy là cũng bị chết đấy mà.
Địa phương mình tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân như thế nào bác nhờ? Sau khi giành chính quyền, sau năm 46 đấy? Năm 46 đấy, mình tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân như thế nào ạ?
Tổ chức bầu Hội đồng nhân dân thì sau mà khi bầu đấy thì cũng là mình cũng tổ chức bầu theo như cái thường lệ đi bầu thôi, bấy giờ chẳng hạn là về lãnh đạo lần lượt đấy thì bấy giờ là khi mà mình được thành lập được bầu chính quyền được lệnh của Việt Minh, lúc bấy giờ được lệnh Việt Minh chứ không phải là chính quyền được thành lập chính quyền địa phương, thì lúc bấy giờ là bầu cử ra Hội đồng. Thế là tổ chức cũng hình thức như bây giờ thôi, bầu như thế thôi chứ cũng không có cái gì khác cả.
Thế cái quan hệ giữa Ủy ban với Mặt trận Việt Minh như thế nào ạ?
Ủy ban với Mặt trận thì phối hợp các công việc hàng ngày người ta bàn với nhau. Giả sử bấy giờ bác làm Bí thư Nông dân thì sang bàn với tôi, tôi làm Chủ tịch thì hay bàn với nhau là nội dung trong cái tháng này, trong cái ngày này họp là tổ chức như thế này là phải bàn thế này, tức là sau đấy là mở ra các ngành đến họp, họp Ban Chấp hành, họp chính quyền họp xong thì lúc bấy giờ mới tổ chức, thế rồi xuống triển khai từng thôn xóm.
Tức là thống nhất với nhau đấy?
Thống nhất, phải thống nhất trước đã. Thế nhưng mà phải, nó có cái, bấy giờ nó cũng có cái lãnh đạo như bây giờ chứ không khác gì. Bấy giờ nó, khi mà được thành lập chính quyền ấy là cán bộ huyện, cán bộ người ta về đấy, cũng như anh về đây ấy là hướng dẫn cái cách làm phải như thế này, thế sau đấy là mới dự kiến. Thế thì bây giờ chúng tôi đây ở địa phương này với là dự kiến anh này, anh này, anh này, thế xem bấy giờ mới bàn với anh là bây giờ tôi 13 anh Đảng ủy, 7 anh Ủy ban, thế thì như thế là 7 anh Ủy ban phải nằm trong Đảng ủy, vậy thì xem được hay không thì duyệt đi duyệt lại mãi rồi thống nhất rồi lúc bấy giờ về mới tổ chức chứ.
Thế Ủy ban lúc đấy có đông người không bác? Có bao nhiêu người làm việc trong Ủy ban?
7 người. Đảng ủy thì có 13 người, trong đó 13 người thì có 7 anh làm việc ở bên chính quyền, thì một anh tức là làm ở Xã bộ Việt Minh, Chủ nhiệm Việt Minh, thế còn bấy giờ một số thì sang làm Nông dân, một số thì anh nào thanh niên thì hợp lứa tuổi thì sang làm Thanh niên, phụ nữ thì sang làm Phụ nữ.
Thế khi nào thì Ủy ban mình nhận được những cái chỉ thị từ Trung ương ạ?
Hả?
Khi nào thì Ủy ban mình nhận được chỉ thị từ Trung ương?
Ờ, trực tiếp ở đây thì có huyện thôi chứ đến Trung ương thì cũng không đến được. Trực tiếp của huyện. Như lúc bấy giờ thì thường thường về đây mà thành lập đấy thì chắc là nói thì Khu ủy chính quyền. Khu ủy thì bấy giờ nhá, thế thì về gọi là cán bộ khung Khu ủy về như ông Hoàng Quy đấy thì ông ấy về đây thì ông tổ chức cho cái cách làm.
Ông Hoàng Quy là ở đâu ạ?
Ông Hoàng Quy ở đây này, trên, ông ở Hưng Hóa đây này, Hưng Hóa.
Tức là lúc đấy ông ấy làm gì ạ?
Bây giờ á?
Cái lúc đấy là ông ấy làm chức vụ gì ạ?
Gọi là cán bộ của Khu ủy, gọi là cán bộ Khu ủy Bắc Kỳ, người ta gọi tên như thế thôi lúc bấy giờ.
Khi bác làm việc trong Ủy ban đấy thì có các thiết bị văn phòng như là máy chữ hoặc là cái gì không?
Văn phòng á?
Vâng.
Văn phòng thì bấy giờ nhá, lúc bấy giờ...
Có máy chữ không ạ?
Hả?
Có máy chữ không ạ?
Máy chữ đâu, lúc bấy giờ viết tay in bằng bột sắn chứ làm chó gì có máy chữ lúc bấy giờ anh.
In bằng bột sắn ạ?
Bột sắn đấy tôi viết ra dặt cái mâm đây này rồi viết chữ, viết vào đấy xong rồi mới dập nó xuống thế này này, thế sau rồi cứ thế in như ra cái này này, cứ in ra, chứ máy chữ đâu. Lúc bấy giờ giấy cũng chả có chứ, anh tính gì, đi lấy được những cái giấy mà người ta, giấy lộn đấy, thường thường đấy có những cái tờ như nó bóc ra để mà viết, đóng sát vào dưới, chứ bấy giờ có cặp, sổ sách như bây giờ đâu mà, anh bảo lúc bấy giờ có cái gì.
Thế có đài để nghe không ạ?
Đài đâu, lúc bấy giờ ai mà có đài nữa, có cái ga len đấy (cười).
Thế thì mình có nhận được những cái tin tức ở trong nước với quốc tế không khi không có đài?
Lúc bấy giờ thì chỉ đi họp về thì nghe thôi, chứ còn lúc bấy giờ tự nghe thì không có, có đâu mà nghe. Được cái ga len người ta sáng tạo ra làm lấy thì nó nghe nghe trong tai này thì có thằng nào tiến bộ thì nghe được chứ, cứ nghe thế thôi.
Cái gì ạ? Cái ga len ạ?
Ừ, người ta gọi là cái ga len, nó làm cái ga len như cái đài bây giờ đấy, nhưng mà nhỏ thôi, trong đó có cái cục đá ấy đấy, nam châm hay cái gì đấy, thế thì tiếng nói cũng nghe, để đây thì nghe thấy như mình gọi điện thế thôi, chứ nó không ấy được chứ có vô xưng đâu.
Tức là mình nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam đấy?
Ừ.
Nghe được Đài Tiếng nói Việt Nam?
Ừ, nghe.
Vâng, hay nhờ. Thế có được đọc báo không ạ?
Báo á, báo lúc bấy giờ cũng hiếm, lúc bấy giờ cũng hiếm báo.
Nhưng bác có được đọc báo không?
Hả?
Như bác có được đọc báo không?
Có chứ, tôi làm Nông dân thì được, nhưng lúc làm giao thông thì không được. Làm Nông dân thì có một tờ báo, nhưng báo lúc bấy giờ cũng mua, cũng phải mua chứ anh.
Báo gì đấy ạ? Tên tờ báo là gì ạ?
Thì báo cũng có cái loại ra thì Nông dân Cứu quốc, thế hay là Mặt trận Việt Minh, đại ý như thế. Thế rồi thì, đấy là những cái tờ báo, thế nhưng phần nhiều là người ta nói về cái vấn đề nhiệm vụ chiến đấu nhiều, chiến đấu, sản xuất.
Báo làm có đẹp không ạ? Trông tờ báo có đẹp không ạ?
Có chứ.
Trình bày có đẹp không ạ?
Có chứ, bấy giờ phải đọc hết chứ, về là phải đọc hết rồi, đọc từ cái bản, nhưng mà có cái này này, lúc bấy giờ nó ăn bớt, cái đoạn nào cần thiết ở địa phương này phải vận dụng thì làm chứ còn đất nước cũng ít nghe, ít nhất thì cũng đã có chỉ thị của cấp trên rồi, mình cứ vác ra đấy mà nghe thôi chứ còn thì cụ thể ra thì cũng không ấy được.
Ở mình đây có tổ chức những cái đội Nam tiến năm 45 không? Đội Nam tiến?
Không.
Không có ạ.
Đây có tổ chức ái hữu này, hội đọc sách báo này, thế rồi thì Việt Minh này, như Liên Việt này, thế thôi, chứ còn thanh niên, phụ nữ là nó theo cái ấy rồi.
Thế Quỹ Độc lập có được đóng góp không ạ?
Hả?
Ở địa phương mình có đóng góp cái Quỹ Độc lập không ạ?
Đóng góp á?
Vâng, cái Quỹ Độc lập ấy? Quỹ Độc lập?
Quỹ Độc lập á, không, lúc bấy giờ không thấy có.
Thế có thực hiện Hũ gạo tiết kiệm hay cái Tuần lễ vàng không ạ?
Ui trời đây lọ gạo nuôi quân chứ để tiết kiệm, đây lọ gạo nuôi quân cứ bảy kỳ, à bảy ngày đấy lại đi thu một lần, giả sử bấy giờ nhúp lấy nhúm gạo bỏ vào kia, cái quỹ mà cái quỹ mà người ta, lúc bấy giờ gọi cái khẩu hiệu nó là lọ gạo nuôi quân, thế nhà tôi nấu độ hai bát đong vào nồi rồi xong thì mới bốc ra một ít, để vào cái lọ đấy. Thế cứ bảy ngày là có cái ban cứ đi thu, đi thu các cái đấy.
Thu xong người ta đưa đi đâu ạ?
Thu xong cái là người ta mang đi chứ lại, mang đi nộp.
Nộp cho ai ạ?
Nộp cho huyện kìa, huyện lại nộp lên đưa vô quỹ Nhà nước chứ. Cái đấy chả anh nào dám động, lúc bấy giờ nghiêm chứ.
Thế có thực hiện cái Tuần lễ vàng không ạ?
Không, Tuần lễ vàng thì không nghe, hay tin nó thế nào cũng chả biết, cũng chả nghe được.
Thế khi mình ký với Pháp cái Hiệp định sơ bộ ngày mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy, thì ở địa phương mình phản ứng thế nào ạ?
Anh bảo thế nào?
Tức là khi mình ký cái Hiệp định sơ bộ ngày mùng 6 tháng 3 năm 1946 thì ở địa phương mình phản ứng gì không ạ?
Không.
Bác có nghe về cái Hiệp định sơ bộ đấy không?
Chả nghe được. Nghe được nhưng bây giờ không nhớ nữa, lúc bấy giờ thì nhớ được, nhưng bây giờ không nhớ được.
Thế bác có nghe được Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ không? Năm 46 đấy?
Có chứ, có chứ.
Bác nghe bằng cách gì ạ?
Nghe trên huyện người ta phổ biến vậy thôi chứ, mình nghe ấy thì không nghe được, có đài đâu mà nghe.
Thế bác có nghe được cái cuộc tấn công của Pháp ở Hải Phòng và Lạng Sơn năm 46 không?
Không nghe được.
Ở địa phương mình có người tản cư lên đây không ạ?
Hả?
Có người tản cư lên địa phương mình đây không ạ?
Không, tản cư lên ở đây thì chả có, đây chỉ có chung quanh đây tản cư chứ còn trên kia thì chả có ai cả.
Ở dưới Hà Nội người ta có lên đây không ạ? Tản cư lên đây không ạ?
Không, không lên. Hà Nội lên nhưng mà người ta ở mãi cái xã dưới kia cơ, chứ ở lên đây thì Hà Nội không, đây thì có cái đoàn văn hóa nghệ thuật của Trung ương đấy thì về đây ở.
Thế nhân dân thì không lên?
Ừ.
Họ ở lâu không ạ?
Ở vào độ hơn một năm.
Thế ai nuôi họ ạ?
Họ tự túc chứ ai nuôi.
À thế ạ. Thế có bộ đội chính quy đóng ở xã mình đây không ạ?
Hả?
Có bộ đội chính quy đóng ở xã mình không ạ?
Bộ đội chính quy người ta đóng không đóng ở xã này nhưng người ta đóng ở trên này, thì cái vùng hoạt động của người ta ở đây thôi. Khi mà, cũng có một kỳ là địch nó chiếm đóng ở đây thì bộ đội về đây đánh.
Thế mình có phải đóng góp nuôi bộ đội không ạ?
Mình thì đóng góp thì chỉ có lúa thóc này khác mình làm, vận động bán nghĩa vụ thì chuyện đấy đấy thôi chứ còn mình thì bấy giờ thì ủng hộ cho bộ đội không, còn gạo nước Nhà nước người ta tải về đây nhiều chứ. Riêng về cái xã này tôi nói với anh là để kho hết cơ mà, kho gạo Nhà nước để đây này.
Ở xã mình đây có lập những Hội Mẹ chiến sĩ không ạ?
Kiến thiết á?
Hội Mẹ chiến sĩ?
Hội Mẹ chiến sĩ có chứ. Các bà ấy là, đấy, cứ đi thu gạo là các bà ấy đi thu đấy.
Họ làm những việc gì nữa ạ?
Họ làm nhá, bấy giờ nó có mấy việc, cái ban đấy thì người ta làm, một là đi thuế thóc này này, người ta đi người ta xem thu hay không, sạch hay không, không có thì nó hỏng. Hai nữa là nuôi quân thì bấy giờ thu cái gạo của dân đóng góp lại cho cái ban, người ta gọi các bà đấy là các bà hộ lương, ở đây tên nó như thế.
Hộ lương ạ?
Ừ, hộ lương. Thế thì hộ lương nó làm hai nhiệm vụ, một là thu gạo nước để cho bộ đội, hai là vấn đề đó là lương thực này khác nó thu, người ta thu về thì để một loạt thế này rồi đi xem khô hay không, người ta đi kiểm xem khô hay không. Ở đây thì cái ban đấy thì nhiều, thì nó mấy, mấy chục bà cơ mà chứ không phải ít.
Có nhận bộ đội làm con nuôi không ạ?
Nhận bộ đội làm con nuôi á?
Nhận bộ đội làm con nuôi ấy?
Không, có thương binh thôi. Có thương binh ở đây về mấy nhà. Có thương binh thì bấy giờ nhận nuôi thương binh, mấy nhà nhưng mà bây giờ các anh ấy cũng ấy hết rồi.
Có ông nào lấy vợ luôn ở đây không ạ?
Lấy vợ ở đây á?
Vâng, thương binh đấy?
Thương binh có chứ, anh Đảm lấy vợ ở đây chứ gì. Sửu lấy vợ ở đây, lấy thương binh đấy.
Thế mình có phải vận động phụ nữ lấy thương binh không?
Có chứ, không vận động sao được.
Có ép buộc họ phải lấy thương binh không?
Không buộc, ai buộc, mình chỉ có đi tuyên truyền thôi chứ.
Tuyên truyền như thế nào ạ?
Tuyên truyền là bây giờ nhá, thì trong trường hợp bây giờ có mấy anh thì góp về đây, anh Sửu, anh Đảm, anh Thợi, thế còn những anh về lại đi rồi thì thôi. Chỉ có đây là nhiệm vụ cái ban về Mặt trận Việt Minh đấy là phải tổ chức theo với nông dân tập thể, khi đó người ta về đây thì bây giờ, khi thương binh người ta về đây rồi thì gọi đó là thương binh về làng, thì ở đây có nhiệm vụ cũng sản xuất như là anh em ở đây, và xây dựng cơ nghiệp ở đây, thì vợ con lấy thì bây giờ mới thuận ai thì các Mẹ chiến sĩ thì là đi vận động. Thế khi vận động mà người ta lấy nhau rồi đấy, thì bây giờ còn mấy đôi là ở đây rồi, còn ông Đảm, với anh Thợi thì chết mất rồi, còn anh Sửu với anh Đảm.
Thế khi nào thì bác thấy lính Pháp quay trở lại địa phương mình?
Hả?
Lúc nào thì bác thấy Pháp quay trở lại địa phương mình?
Năm 52, 52 thì địch nó quay về đây.
Nó có ở tại thôn đây không ạ?
Nó về đây có một đêm, năm 52 thì nó về một đêm. Nó đóng tại dưới Hưng Hóa kia nhưng nó lên đây nó đóng đây này, đóng cái vườn đây này, với trên kia gọi là Gò Văng, thuộc vào cái địa phận của anh Hạ đây này, ở Gò Văng thì nó đóng trên đấy, nhưng nó đóng có một đêm thôi, sau bộ đội bố trí không kịp đánh mà nó rút ngay.
Cái vùng mình đây gọi là vùng tự do hay là vùng tạm chiếm ạ?
Nó cũng chẳng là tự do, nó cũng chẳng là tạm chiếm. Nó chiếm chỉ có thế thôi chứ cũng không phải là tạm chiếm của nó, mà tự do hẳn thì đây cũng tản cư hết chứ, đây cũng phải đi tận Châm Nhị kia kìa, đi tận bên Phù Ninh kia, dân đây là phải đi tản cư hết có ai đâu.
Đi tản cư hết. Thế tức là nó có hay lên đây càn không ạ? Pháp có hay lên đây càn không ạ? Pháp có hay càn ở vùng mình không?
Không nó càn thì không, ít khi nó lên, nó chỉ lên một, một vài trận thôi. Nó lên đây nó ở mãi vệ đê kia, ngoài đê kia, nó bắn chả lên đây, chứ còn nó vào đây thì chỉ có một kỳ nó vào ở đây thôi. Nó đóng ngoài, ngoài cái chỗ đường cái quốc lộ đấy, thế là nó vào đây, nó vào đây nó nằm đây một đêm, ở cái vườn bên cạnh tôi đây này. Trước cái nhà đây nó đốt hết rồi đấy chứ, ở đây nó đốt sạch chứ.
Thế như bác hồi bên tự vệ đấy thì có phải chống càn không? Hồi bác làm bên tự vệ thì có phải chống càn không?
Không.
À thế ạ. Đã đánh nhau trận nào chưa ạ?
Tự vệ thì không phải đi đánh nhau, chỉ có du kích họ đi thôi chứ mình không phải đi đánh nhau. Dân quân là chỉ trông nom cái ở nhà khi mà địch, khi mà người ta đi tản cư hết thì bảo vệ cái tài sản cho người ta.
Thế cái thời điểm kháng chiến chống Pháp đấy thì ở địa phương mình có người nào làm cho các bộ, ngành ở Trung ương không ạ?
Cán bộ Trung ương có về đây không á?
Tức là có làm trong các bộ, ngành ở Trung ương không, ở địa phương mình có ai làm không?
Ở đây có một, một anh là cái anh Niên ở bên Gia Áo kia kìa, làm thư ký cho ông Lê Duẩn, thì gọi là tổ ký vụ cái gì đấy thì, thế thôi chứ còn làm Trung ương thì ở đây chả có ai đi.
Cán bộ Trung ương có về xã mình đây không ạ? Cái thời gian kháng chiến chống Pháp ấy?
Không, ông ấy về nhưng mà chẳng ai, như ông Hoàng Quy đấy, cũng là cán bộ Trung ương đấy. Ông ấy về có một ấy thì người ta tổ chức xong cái là người ta lại đi người ta không nằm ở đây, không phải là cán bộ ấy về nằm vùng.
Thế bác làm Nông dân là năm 48 nhờ? Hay 47?
47, cũng sau 47, 48.
Là làm năm 48 đúng không ạ?
Đến năm 60 thì tôi làm Bí thư Đảng ủy Thanh Uyên.
Còn lúc năm 48 là làm Bí thư Nông dân?
Làm Bí thư Nông dân.
Thế công việc Bí thư Nông dân của bác trong cái lúc kháng chiến đấy thì nó như thế nào?
Ờ công việc lúc bấy giờ thì chỉ có làm như thế này thôi này. Cái thứ nhất là như tôi nói bây giờ nhá, vận động người ta đi học này, nói tóm lại cái ấy là một. Thế rồi thì bấy giờ sản xuất này, thế thì bấy giờ nếu mà nó ngập lụt, nó mà còn ngập lụt thì ngập đâu đấy là vận động dân đi gặt giúp đỡ lẫn nhau này, tương thân tương trợ, thế đó là nhiệm vụ Nông dân đấy. Sau đến thời gian mà có chính sách giảm tô đấy thì vận động những các cái nhà hữu sản đấy nó hiến điền, đấy là cái bước đầu. Hiến điền rồi sau thì giảm tô, giảm tức mới cho làm chia đi, cái làm chia đấy thì nó lấy một nửa thì bây giờ cho nó một phần ba thôi, ví dụ thế, bảo đến lấy một phần ba thôi để vận động. Phần nhiều lúc bấy giờ là trong kháng chiến chỉ đi vận động thôi chứ cũng chưa ấy là đã cưỡng gì. Khi mà phát động giảm tô đấy thì lúc bấy giờ mới là lấy được ruộng lại mới chia cho nông dân.
Thế cái việc mà giảm tô với chia lại tài sản của địa chủ thì ở xã mình thực hiện thế nào ạ?
Trước á?
Cái việc giảm tô và chia tài sản của địa chủ ấy ở xã mình thực hiện thế nào ạ?
Tài sản địa chủ. Thực hiện là vấn đề thế này, bắt đầu là vận động nó hiến điền, gọi hiến điền là bây giờ anh chả làm hết thì anh bỏ bớt anh đừng thuê nông dân nữa mà anh cho bớt người ta làm đi, thế đấy là như thế. Cũng có thằng nó ngoan ngoan thì nó làm ngay, cũng có thằng nó chần chừ mãi nó chả làm, thế đấy là cái trường hợp nó như thế. Thế khi vận động ra rồi thì bây giờ thì nông dân anh nghèo bỏ mẹ ra chứ, lại càng phải, thóc thiếu này lại còn phải đi, đi xin đi vay hộ này, tương trợ lẫn nhau, động viên nhà này thì lá lành đùm lá rách.
Như bác lúc đấy là có được chia ruộng không?
Tôi không được chia nữa.
Nhà mình lúc đấy là có mấy sào?
Nhà tôi như thế là có một mẫu kia mà, nhà tôi hơn mẫu kia mà.
Thế mình có bị quy là địa chủ không?
Không, tôi không phải bị quy là địa chủ nhưng bà mẹ vợ tôi là phải là địa chủ.
Thế cái lúc mà giảm tô với chia tài sản địa chủ đấy thì cái người mà bị mất ruộng người ta có kêu ca không ạ?
Cái địa chủ thì nó kêu chứ nó chả kêu, lấy của cái thằng địa chủ thôi chứ còn ai lấy nữa. Thế thì lấy ra mới chia, thì bấy giờ mới chia, lúc bấy giờ mới chia ruộng đất thì bấy giờ nó cũng kêu chứ, nó kêu chứ nó chả kêu là thế nào, nhưng nó cũng không.
Thế cái người được chia ruộng người ta phản ứng thế nào ạ?
Ô, người được chia ruộng là phấn khởi lắm chứ, thế nhưng phấn khởi lắm nhưng mà sản xuất bấy giờ cũng phải hướng chết đấy chứ, phải hướng vào mà đi vào cái quỹ đạo làm ăn chứ không có không được. Được ruộng về lại bỏ thì chết dở đấy chứ, đấy nó có những tình trạng như thế chứ anh. Có thể anh được ruộng về nhưng mà bây giờ chả làm được, hay là có những trường hợp nhá, thế này thì chết dở với Nhà nước chứ, với, với cấp trên chứ. Bấy giờ anh được ruộng chia về, tôi được tôi lại bán cho anh thì chết rồi, đấy. Đi đấu tranh giành lại cái quyền lợi cho nông dân mà bây giờ để nông dân bán ruộng thì cái anh phụ trách Nông dân là anh chết rồi, như chúng tôi đây là chết rồi, không dám ấy chứ.
Cái lúc chia ruộng đấy là tính theo số người hay là thế nào ạ, theo nhân khẩu?
Chia ruộng tức là thế này, khi mà chia ruộng lại là trong cái đội cải cách đấy về đây làm thì bấy giờ người ta chia, tức là bấy giờ anh nào thiếu đấy, thiếu nhiều thì chia nhiều, thiếu ít thì chia ít, căn cứ vào cái lao động, anh có sức lao động thì mới chia cho anh. Thế nhưng mà ai cũng được chia, chỉ trường hợp trung nông đấy thì không được chia, hay là ruộng đã đủ rồi. Trước đây thì ở đây thường thường công điền công thổ là mỗi có bốn sào, thế nhưng mà tôi đã có bốn sào rồi thì tôi thôi, nhưng mà anh chưa có bốn sào, anh có ba sào, anh được thêm một sào nữa.
Như bác lúc đấy là trung nông đấy nhờ?
Hả, thôi lâu rồi á?
Bác lúc đấy là trung nông à?
Tôi là bần nông chứ. Bần nông nhưng mà bà mẹ vợ tôi thì là trung nông, sau đó về, đội cải cách về thì quy sai đây hai bốn địa chủ.
Bác có nhớ cái mức giảm tô người ta tính như thế nào không?
Giảm tô á?
Vâng, người ta tính như thế nào ạ? Cái mức giảm tô đấy?
Cái mức giảm tô thì đầu tiên là người ta tính cái mức này, người ta xem xét là bấy giờ cái gia đình anh A này này, thì bấy giờ có đâu 5 mẫu ruộng, nhưng mà anh mượn cái người khác đến làm là bao nhiêu, phải xem cái người đến lao động hộ, làm hộ đấy, thế thì mới gọi là cái bóc lột mà. Thế thì mới xem thì bấy giờ mới nhiều ruộng quá thì mới vận động họ là bây giờ nhá, nhà ta có nhiều ruộng đây, lúc bấy giờ thì cũng chưa phải là địa chủ mà phân nó được, thì bấy giờ mới, cách giải quyết là nhường bớt lại cho anh em làm. Có những nhà bấy giờ nhá, như tôi bán cho ông Ấm kia rồi thì ông Ấm bây giờ đấy phải vận động là giả lại cho chúng tôi làm, chứ không mượn người nữa. Thế cái bước thứ nhất là vận động cái hiến điền là như thế, cái bước thứ hai thì mới đi vào cái giảm tô là bây giờ nhá, anh kiên quyết là anh không giả được thì bây giờ nhá, giả sử bây giờ, giả sử anh Hạ mà làm chia này thì chúng tôi đến vận động là bây giờ nhá, chỉ nộp bấy nhiêu thôi, chứ còn đây thì nộp ba mươi phần trăm, trước đây lấy năm mươi phần trăm thì bây giờ mình được ba mươi phần trăm thôi, thế thôi chứ không có nộp nhiều nữa, thế thì phải giữ lại cái anh, lại cũng có cái anh nó lại thế này cơ, anh Hạ thì giữ được nhưng anh khác thì chả giữ được, đêm nó lại chùn cho nhau được, cách thế mà nông dân vẫn còn chết nữa chứ anh. Cái lúc, nó phức tạp lắm anh ạ, ở nông thôn này nó phức tạp lắm.
Giảm tô đấy thì ai quy định cái mức giảm tô đấy ạ?
Hả, giảm tô á?
Ai quy định cái mức giảm tô ạ?
Mức giảm tô đấy thì nó có bản trên huyện đấy người ta quy định về chứ, tính thế nào thì giảm tô đấy thì ghi thế, tính thế nào là hiến điền. Thế cho nên là, lúc bấy giờ cái đặc thọ là thế này, có những anh địa chủ nhưng nó làm công tác trước, được Bác Hồ kia mà, thì lại phải gọi là những nhà mà hiến điền đấy thì gọi các cụ, thế nhưng mà như thôn đây ông Củ là điển hình nhất đây, địa chủ mà phải xử bắn đấy, nhưng mà cũng có nhiều cái công lao, cho nên bây giờ ấy là rửa, lúc bấy giờ ở đây biết là sai rồi, làm nó sai rồi, bắn là sai rồi. Cái địa chủ thì lúc bấy giờ là sai, đây hai bốn địa chủ, hai bốn địa chủ nhưng rồi sau cuối cùng còn có bốn thôi, còn có bốn thì nhá, giả sử ông Thiệu thì ông ấy làm Việt Minh huyện đấy, thế nhưng gọi là vấn đề địa chủ, phá sản rồi chứ không còn nữa, thế nhưng lúc bấy giờ anh đội về thì anh tuần trước anh về thì anh bảo ai thì người đấy chịu thôi chứ còn thì nó không ấy được.
Thế bác có tham gia vào cải cách ruộng đất không?
Cải cách ruộng đất á?
Bác có tham gia không?
Mẹ vợ tôi dính vào địa chủ rồi thì còn tham gia cái gì nữa, nó gạt mẹ ra chứ. Tôi phải thời gian gián đoạn chứ anh, nó cho phải hỏi gì nữa. Nó đi họp nó đuổi mẹ nó về chứ nó cho họp cái gì nữa.
Thế mà vẫn cho vào Đảng?
Không Đảng là, Đảng là thế này chứ, khi mà rục rịch như thế thì ở đây này, cái ông Bí thư Huyện ủy ông cũng, cũng ấy, ông ấy điều tôi đi Lạng Sơn chứ anh, tôi đi Lạng Sơn chứ tôi ở nhà đâu mà còn ở nhà địa chủ thế nào thì mặc mẹ bà ấy chứ (cười). Tôi không ở nhà đâu, tôi ở Lạng Sơn mới yên chứ, thế về thì năm 46 tôi, à năm 60 tôi mới về tôi mới làm Bí thư Đảng ủy chứ anh bảo nếu nó vẫn còn địa chủ ở nhà đấy thì có cứt, làm cái gì được.
Tức là cái năm 51, khi ban hành thuế nông nghiệp đấy, thì thuế nông nghiệp được tính như thế nào ạ? Năm 51?
Tính năm 51 vẫn tính đầu sào thôi, mỗi sào phải bao nhiêu.
Ví dụ là một sào là bao nhiêu ạ?
Ờ một sào như thế là, một sào lúc bấy giờ khoảng độ 5 cân, 5 cân gì đấy.
Như nhà bác là một mẫu nhờ thì sẽ là bao nhiêu cân?
Một mẫu 50 cân.
Thế thì cái sản lượng lúa mình thu hoạch đấy có đủ để đóng thuế không?
Đủ chứ, đủ. Đây thu cái mức đấy là nhẹ nhất đấy.
Dân không kêu ca gì hả?
Không, chả kêu.
Có thu theo ruộng xấu hay ruộng tốt không ạ?
Nó có sản lượng người ta quy định rồi. Bấy giờ đi khoanh một cái vùng như thế này này, thế cái vùng này bây giờ sản xuất là bao nhiêu, một sào anh được bao nhiêu, nộp đi là bao nhiêu, đấy, nộp đi rồi bây giờ anh nộp đi anh còn bao nhiêu, cho nên nó nhẹ chứ nó không ấy đâu.
Thế khi thực hiện cái thuế nông nghiệp đấy thì cái kinh tế địa phương mình có thay đổi gì không ạ?
Có thay đổi chứ, lúc kháng chiến đấy là đói chứ, cái việc thuế thì phải làm nhưng mà dân thiếu vẫn thiếu, nhưng mà vẫn phải đi xin gạo Nhà nước, phải đi xin gạo Nhà nước, mà vận động cho bộ đội nhưng mà cứ vận động, nhưng mà đi xin cứ phải đi xin cho dân. Có những lúc đây ngập đấy chứ, dân sản xuất không còn cái gì nữa, cái cánh đồng trong này ngập hết chứ.
Cái lúc thuế nông nghiệp là bác vẫn đang làm bên Bí thư Nông dân nhờ?
Thuế nông nghiệp á?
Vâng, thì bác đang làm Bí thư Nông dân?
Ờ.
Thì như lúc bác làm Bí thư Nông dân đấy thì cái thuế nông nghiệp đấy bác chỉ đạo cái gì?
Mình thì chỉ có vận động hội viên của mình đấy thực hiện, thế thôi chứ còn chỉ đạo là chính quyền nó đã có cái thuế rồi, nó cứ thế nó chỉ đạo, như bên này phần nhiều đấy là nông dân, đi chỉ đạo hội viên mình thôi, anh nào hội viên Nông dân thì phải thực hiện đóng cái thuế cho nó đầy đủ. Thế sinh hoạt thì cũng chỉ cái ấy thôi, thuế đầy đủ thôi, nguyệt liễm có đầy đủ không.
Cái gì ạ?
Gọi là cái tiền nguyệt liễm đóng để mà lấy cái tiền ngân sách đấy mà.
Nguyệt liễm ạ?
Nguyệt liễm (cười), ở đây gọi là nguyệt liễm, như mình gọi là Đảng phí đấy mà.
Thanh niên ở mình đây có ai bị bắt đi lính cho Pháp không ạ?
Bắt đi lính cho Pháp á?
Vâng, thanh niên ở làng mình đây này?
Trước đây thì, thì nếu mà còn Pháp thì nó tự nguyện chứ còn ai bắt được. Lý trưởng nó bắt đi chứ còn ai bắt. Nó cũng giống như mình bộ đội bây giờ ấy.
À thế ở địa phương mình có ai dinh tê vào vùng tề do Pháp kiểm soát không ạ?
Vào vùng tề thì đây chả có.
Không có ai ạ?
Nó có đóng đây đâu mà vùng tề, nó không đóng ở đây.
Thế mình dinh tê vào đấy? Mình dinh tê vào vùng tề ấy?
Không, chả có ai, chả có ai, với đây chả có.
Ở địa phương mình có lập những cái xưởng sản xuất những cái đồ cần thiết cho quân sự và dân sự không ạ?
Sản xuất á?
Cái xưởng sản xuất ấy có lập ở địa phương mình không ạ?
Không.
Bác có tham gia những cái lớp chỉnh Đảng chỉnh huấn không?
Tham gia nhưng mà đi lên đến tỉnh là cùng thôi chứ chả đi xa, không đến Trung ương với đến trường Nguyễn Ái Quốc, không.
Thế thời gian bác đi tham gia đấy thì học chỉnh Đảng, chỉnh huấn ở đâu?
Tháng, hai tháng thôi, một tháng.
Học ở đâu ạ?
Học trên Phú Thọ này này.
Có đông người học không ạ?
Thường thường cứ mỗi một lớp tôi đi ấy thì trăm, trên một trăm.
À, đông phết nhờ?
Trên một trăm.
Thế người ta dạy mình cái gì ạ?
Dạy thì cũng chỉ về đường lối, thế thôi, cách chỉ đạo. Phần nhiều lúc bấy giờ học là tập trung vào cái cách chỉ đạo là nhiều hơn, chỉ đạo dân, vận động dân. Như bấy giờ vận động lấy phù sa, vận động dân làm bèo, vận động dân sản xuất, thì cái đó kinh nghiệm, các kinh nghiệm như thế nào, thế thì mình làm công tác đấy thôi.
Thế bác mấy lần đi học cái lớp đấy, chỉnh Đảng đấy, chỉnh huấn đấy?
Tôi đi làm Bí thư thì cứ thường thường là đi một năm, một năm thì đi đâu một tháng, thế là vừa đi về lại về mà làm mà, thế cho nên gần hết vụ thì sản xuất ở nhà nó yên rồi thì người ta triệu tập đi, thế đi thì bấy giờ đến lúc ấy thì mình lại về.
Thế ai dạy những cái lớp đấy ạ?
Đấy, ở trên tỉnh có trường Đảng, có giám đốc trường Đảng.
Người ta về dạy mình ạ?
Ừ ở tỉnh người ta dạy, trường ở tỉnh đấy thì cái đấy thì tỉnh là nuôi, tỉnh nuôi.
Học cái lớp đấy bác có thấy căng thẳng không?
Không lúc bấy giờ trình độ mình thấp cũng căng đấy chứ, cũng căng, nhưng mà cũng phải cố (cười).
Thế khi mà học cái lớp chỉnh Đảng chỉnh huấn đấy thì mình được phát tài liệu hay là mình chỉ nghe và ghi chép thôi?
Phát tài liệu cũng như bây giờ chứ, phát tài liệu, nghe xong rồi thì tài liệu thì mang về nghiên cứu, mang về tại nhà ở tổ nghiên cứu, nghiên cứu là nghiên cứu với nhau, thảo luận từng câu một, cách làm một, cách làm đặt vấn đề kinh nghiệm như thế nào, sau rồi thì có cái anh thư ký bên cạnh rồi nó ghi tập hợp lại đi phản ánh, thế rồi người ta lại lấy cái kinh nghiệm ấy để người ta giải thích.
Tài liệu đấy là tài liệu gì đấy ạ?
Tài liệu thì phần nhiều cũng chỉ là cái cách làm việc thôi, chứ còn cái những tài liệu ở Trung ương như trường Nguyễn Ái Quốc đấy thì không có.
Tài liệu in à bác?
In chứ.
Tên cái tài liệu đấy là gì ạ?
Bấy giờ nó có từng bài của nó kia, vấn đề sản xuất nông nghiệp này, vấn đề xây dựng hợp tác xã này, vấn đề trước đây là đổi công nhưng bây giờ là hợp tác xã này, thế rồi thì bây giờ phần nhiều là chúng tôi học đấy bên  này thì có cái vận động quần chúng này, thế bài nào là vận động quần chúng này, đi vận động quần chúng làm những gì này, thế thì bây giờ sản xuất này, bèo dâu này, thế rồi thì phù sa này, thế rồi thì làm các việc ở trong cái địa phương mình, thế rồi các ông ấy tập hợp lại giải quyết.
Thế sau mỗi cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy thì bác có phải làm kiểm điểm không?
Có chứ, sau phải thu hoạch, người ta gọi là thu hoạch, thu hoạch xem anh nhận thức được những vấn đề gì.
Như bác thì thu hoạch bác viết như thế nào?
À viết thì cũng là cái bản thu hoạch đó thì trước kia chưa học thì nhận thức là thế này, nhưng mà sau được học thì nhận thức là thế này, phải làm như thế này thì lãnh đạo nó mới được dân, thế thì đấy là người ta hướng dẫn mình cái cách, thu hoạch này.
Viết có dài không ạ? Cái thu hoạch đấy?
Cũng không dài đâu, hai tờ.
Mình có phải nêu nhiều khuyết điểm của mình không?
Có chứ, cái đó phải viết chứ. Trước chưa học, chưa nhận thức được khuyết điểm như thế nào, bây giờ thấy được thì cách xử trí như thế nào, là phải viết thế.
Thế sau những cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng đấy có ai bị khai trừ khỏi Đảng không ạ?
Không, không khai trừ, nhưng mà không khai trừ nhưng mà thường thường thế này, thế là cái đi học đấy thì bấy giờ nhá, huyện nó có một anh đi theo rồi. Giả sử bây giờ nó mở cho lớp Bí thư thì tất cả các hạng Bí thư đi, thế anh nào bây giờ lên đấy mà học kém hoặc là nhận thức không đầy đủ, nó kém đi mà nó lại có cái tiêu cực thì cái anh huyện ngồi cạnh đấy nó biết rồi, nó về. Đến khi cái xã này có lên duyệt anh này nó không duyệt nữa, đấy, người ta lãnh đạo là thế.
Thế bác có được học, lúc đấy có được học về tư tưởng Mao Trạch Đông không?
Không, Mao Trạch Đông thì không.
Có học về cách mạng Trung Quốc không ạ?
Không.
Thế bác có học về chủ nghĩa Mác - Lênin không?
Ờ chủ nghĩa Mác - Lênin có, Mác - Lênin, thì từ cái đấy mà nó dạy theo.
Có tài liệu về chủ nghĩa Mác - Lênin ạ?
Tài liệu á?
Vâng.
In chứ, in trong cái tập thế này này, in xong về là phải ra hết.
Thế chủ nghĩa Mác - Lênin là mình học những cái gì ạ?
Bây giờ không nhớ được nữa, chịu rồi.
Thế là bác đi học mấy lần rồi nhờ?
Hai lần, ba lần.
Ba lần, một năm một lần ạ?
Mỗi năm một lần.
Mỗi năm một lần. Cái thời gian cải cách là bác không tham gia gì cả?
Không, thời gian cải cách ở đây thì không tham gia, tôi đi vắng, đi, tôi đi lên trên Lạng Sơn làm đường Nam Quan - Hà Nội đây này. Năm 54 tôi đi rồi.
Thế Ủy ban mình thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì có tham gia vào cái việc như chia gạo, muối, vải cho dân chúng không ạ?
Ủy ban trước đấy chứ, đế quốc có mà lại, lý trưởng thu nó tập trung vào lý trưởng bán.
Không, Ủy ban cái thời kháng chiến chống Pháp ấy, mình có...?
Lúc bấy giờ nó lại tập trung vào cho các ông Chủ nhiệm Việt Minh về bán cho dân.
Bán hay là chia ạ?
Bán chứ, bán cho dân chứ, chứ có đâu mà cho. Bán cho dân thì bán thế này này, gạo này, muối này, vải này, thế, còn đường sữa lúc bấy giờ cũng chưa có. Thế là bán cho dân thì bấy giờ cái ông đấy là thu lấy tiền, nó chuyển hàng về cho mình bán. Giả sử bây giờ...
Hàng từ đâu về ạ?
Hàng từ huyện này về, chuyển về cho mà bán.
Thế trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp đấy, trong thời gian chiến tranh đấy thì việc buôn bán có bị gián đoạn gì không ạ?
Không gián đoạn gì vì đây đã thành lập ngay cái hợp tác xã mua bán rồi. Thế sau hết cái kỳ, kỳ đấy thì thành lập hợp tác xã mua bán thì bấy giờ người ta thì mỗi một nơi là có cái hợp tác xã mua bán rồi. Ở đây có hợp tác xã mua bán rồi, thì chính là Đới đấy, cái anh mà anh ngồi lúc nãy đấy là ở huyện đấy, làm cái hợp tác xã mua bán đấy. Chỗ đây tổ chức thế này này, tín dụng này là tổ chức vay mượn cho dân, thế là cái anh ngọn cờ hồng đấy này, anh hợp tác xã nông nghiệp này, anh hợp tác xã mua bán là bán muối, bán dầu, bán vải cho dân này, vận động mua gà của dân bán cho Nhà nước này. Thế là người ta mới gọi là ba ngọn cờ hồng: Nông nghiệp, thế rồi tín dụng, hợp tác xã mua bán.
Thế trong thời gian kháng chiến đấy thì mình dùng loại tiền gì ạ? Tiền Đông Dương hay là tín phiếu kháng chiến?
Đông Dương lúc trong kháng chiến thì không còn bao nhiêu nữa.
Hay tiền Bác Hồ?
Tiền Bác Hồ nhiều. Tiền Bác Hồ nhưng mà cái tiền cũ lại đổi lại lấy cái mới dùng.
Thế Ủy ban có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không ạ?
Hả?
Có giải quyết các vấn đề liên quan đến pháp luật không ạ? Ví dụ như tranh chấp, rồi xích mích, kiện tụng?
Có chứ, đấy lại có mấy anh phụ trách tư pháp thì nó giải quyết. Kiện tụng nhau, đánh nhau, cãi nhau, tranh nhau vườn tược này khác thì nó phải như thế.
Thế trong cái thời gian mà chiến tranh với Pháp đấy thì cái công việc Ủy ban có thay đổi nhiều không ạ?
Cũng có thay đổi nhiều.
Thay đổi như thế nào ạ?
Thay đổi là thế này thôi, có thay đổi về con người thôi. Ví dụ như bây giờ giải quyết những cái việc ấy mà anh 099 vào đấy thì phải giải quyết anh thôi cái anh khác, giải quyết được như thế thôi chứ còn bấy giờ pháp luật là Nhà nước người ta đã hướng dẫn rồi, rồi có tài liệu, có này khác rồi thì về cứ thế anh làm thôi. Thế còn cái tranh chấp thì bây giờ nhá, nói như tranh chấp ruộng đất thì bấy giờ nó đã có bản đồ, nó đã có ấy rồi thì bây giờ căn cứ vào cái địa bạ Gia Long đấy là giải quyết thôi chứ bấy giờ cũng chưa phôi thai được cái ấy đâu.
Thế cái Ủy ban lâm thời mà so với cái Ủy ban sau này thì số lượng người có đông hơn nhiều không ạ?
Ủy ban lâm thời nó chỉ đâu có 8 người thôi mà.
Còn Ủy ban Hành chính Kháng chiến sau này là bao nhiêu người ạ?
Nó cũng có thế thôi. Nó có hạn định là thế này, người ta tính ra hạn định là bây giờ nhiều, ở đây đấy thì thường thường là khi chúng tôi làm đấy thì cứ trước hết là anh Đảng ủy là phải dự kiến khoảng độ 13 anh, 13 anh thì mấy anh sang Ủy ban, thì có 8 anh sang Ủy ban thôi mà. Chủ tịch này, Phó Chủ tịch này, thế một anh phụ trách tư pháp này, thế là mất 3 anh. Còn bên này là một anh Bí thư này, anh Tổ chức này, anh Phó Bí thư này, thế còn bây giờ anh sang Thanh niên này, bà sang Phụ nữ này, tức người ta tính cái mức độ người như thế thôi, cho nên nó không ấy, nhưng mà thường thường là cứ 7, 8 người, cứ thế thôi.
Như bác là có, khi làm Bí thư Nông dân đấy thì có được đi học các cái lớp do cấp trên tổ chức không?
Không, lúc làm Nông dân thì lại không được đi học.
Thế bác được đi học là lúc nào?
Đi học là cái lúc làm Bí thư Đảng ủy thì mới đi chứ.
Là sau này?
Năm 60 thì tôi mới đi, mới làm.
Thế cái lúc đi làm Bí thư Nông dân đấy thì không đi học huấn luyện gì cả?
Không, chỉ có nghe huyện đi là về là làm thế thôi, chứ còn bấy giờ học thì chưa. Lớp Lê Hồng Phong với những lớp ấy là không.
Thế cái giai đoạn tổng phản công năm 50 thì ở địa phương mình, như công việc của bác thì bác chuẩn bị những việc gì cho cái giai đoạn tổng phản công năm 50 đấy?
Năm 50 á? Anh nói lại xem nào?
Tức là cái giai đoạn tổng phản công năm 50 thì như công việc của bác, thì bác chuẩn bị những việc gì?
Bấy giờ cái năm đấy thì chỉ có chuẩn bị thế này, đã bảo tôi đã nói là bấy giờ chỉ có động viên dân đi thôi, làm, giả sử bây giờ mình đi họp bầu cử này hay đi họp đâu này thì bây giờ về từng tổ họp, bàn để cho nó đi thôi, chứ mình có chuẩn bị cái gì vào đấy được.
Thế cái năm 50 đấy thì địa phương mình có tham gia vào chiến dịch Biên giới không? Có đóng góp gì cho cái chiến dịch Biên giới năm 50 không?
Cũng không nhớ được, bây giờ không nhớ được, cái đấy chịu rồi.
Thế còn cái chiến dịch Điện Biên Phủ năm 54 thì mình có đóng góp gì không ạ?
Chỉ có đóng góp ở đây là chỉ có đóng góp người với lương thực. Như vậy bấy giờ lương thực là bao nhiêu thì mình không có biết được, nhưng mà thóc mà bán nghĩa vụ này khác là chuyển đi, thóc thuế này khác là chuyển đi chứ mình chỉ có đóng góp. Nhưng mà người ở đây thì đi nhiều chứ, bộ đội ở đây thì đi nhiều. Chiến dịch Điện Biên Phủ thì dân công đi cũng nhiều chứ. Có những anh dân công đi dân công thì ở nhà lấy vợ cho rồi về nhà chỉ có sẵn vợ đấy thôi (cười), ở đây này.
Thế là bác làm Bí thư Nông dân từ năm 48 cho đến năm bao nhiêu nhờ?
Cho đến năm 54.
Liên tục làm Bí thư Nông dân thế?
Nông dân. Thế còn năm 54 thì huyện ông ấy điều tôi đi Lạng Sơn để làm cái đường Nam Quan - Hà Nội đấy, thế sau năm 60 tôi về tôi làm Bí thư Đảng ủy cho đến năm 75 thì tôi nghỉ.
Tức là cái thời gian cải cách thì bác đi Lạng Sơn rồi?
Đi Lạng Sơn.
Chứ không ở địa phương mình nữa?
Không, nhưng mà bắn cái ông Củ này xong là tôi mới đi, năm 54 đấy.
Thế bác có chứng kiến không?
Hả?
Bác có dự cái cuộc bắn đấy không?
Không, vì lúc bấy giờ mình bị gián đoạn, bà mẹ vợ là địa chủ này, bà mẹ vợ tôi là địa chủ phá sản.
Thế bà có bị cái gì không ạ? Bà mẹ vợ có bị gì không ạ?
Có bị gì đâu, có biết gì đâu mà bị, ruộng đất thì tôi làm họ đến họ lấy thì tôi cũng cho tất thôi chứ. Tôi sẵn sàng tôi cống hiến ngay chứ chả có gì, tôi chỉ có liên quan chứ bản thân thì không phải. Chứ tôi có ruộng đất đấy thì các anh có lấy thì lấy chứ bà ấy có chó gì nữa, chứ người ta lấy ruộng rồi còn đâu mà đi cấy, bà ấy có biết cái gì đâu.
Thế Ủy ban mình có tổ chức giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ không ạ? Cái thời điểm đấy?
Có chứ, ngày 27 tháng 7 tổ chức hết chứ anh ơi. Nhưng mà nó có chết trong thời gian kháng chiến thì nó khó hơn chứ chả là. Cứ đâu đâu, mai có bộ đội thì là hôm nay lại mấy cái ca báo tử, lại phải tổ chức xong cái báo tử này thì điều bộ đội đi được. Thế bấy giờ nó càng ghê, càng làm cho ghê thêm chứ lúc bấy giờ trình độ thế nào cũng từ trên đưa xuống chứ, báo tử thì báo tử mẹ trước để cho người ta ấy đi, thế đến lúc nhá, tôi có một cái đêm như thế này nhá, ngày mai đấy bộ đội giao bảy anh, nhưng mà đã báo tử hai anh, thế mà lại phải làm ngay, huyện cứ bắt làm ngay, mình bảo chả biết là thế nào. Thế thì làm ngay nhà kia nó có con đi bộ đội thì nó khóc chứ.
Thế bác có nghe được tin gì về Hiệp định Giơne?
Hả?

Bác có  nghe được tin gì về Hiệp định Giơne năm 54 không? Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ấy?
Bệnh cái gì?
Hiệp định Giơne ạ?
Không, Giơnevơ chứ gì, chả nghe được gì hết, không nhớ được nữa chứ anh.
Thế cái thời gian bác làm việc trong Ủy ban đấy, làm Bí thư Nông dân đấy thì bác thân cận và gần gũi với ai nhất?
Gần gũi thì ông Khiêm, Tân Cận.
Ông đấy làm cái gì ạ?
Tân Cận này, các ông ấy lúc bấy giờ cũng là làm cán bộ cả thôi. Khiêm làm Chủ tịch.
Thế là sau năm 54 là bác mới đi?
Sau năm 54 đi.
Thế còn trước đấy là toàn làm ở xã?
Toàn làm ở xã.
Thế trong cái thời gian mà làm ở xã đấy, trong thời gian kháng chiến chống Pháp đấy thì cái trải nghiệm mà bác thấy thú vị và hấp dẫn nhất là cái gì ạ? Tức là một cái kỷ niệm mà bác thấy hấp dẫn nhất trong cái thời gian mà bác hoạt động đấy?
Hoạt động lúc bấy giờ thì lúc bấy giờ đời tôi đấy thì tôi thấy thế này này, mình là cái bản thân nghèo, đấy, xác định mình là cái anh nghèo, nếu không có cái cách mạng đấy, tháng Tám đấy thì không bao giờ còn cái đời mình nữa vì lúc bấy giờ mình chỉ nhận được cái, mình nhận thức được cái vấn đề đó cho nên là bây giờ phải cái cần cù nó bù cho thông minh, tôi không thông minh lắm, đấy thì như thế, thì mình nhận định nhận thức được như thế. Nếu không có những cuộc cách mạng đấy thì không bao giờ có những cái ngồi đây được, mà ngay bây giờ cũng xác định này, nếu mà không có đời chúng tôi thì không có các anh ngồi đây được, nó như thế. Thế bấy giờ đấy, dân đây thì nghèo, mà lúc bấy giờ nông dân nói chung là nghèo hết chứ cũng không có nơi nào nữa, ruộng đất tập trung vào trong cái tụi phong kiến, địa chủ hết rồi. Thế bây giờ nông dân thì đi sản xuất, anh nào làm được cái gì thì làm đấy đi thôi, ra vùng đấy thôi.
Thế bác có hay kể những chuyện thời gian kháng chiến cho con cháu nghe không?
Có chứ, cũng nói chứ, nói về cái đời tôi, nói cái đời tôi tôi đã có một cái bản tôi...
Thế con cháu mình có thích nghe những chuyện đấy không ạ?
Cũng có đứa, cũng có đứa nó thích nghe nhưng cũng có đứa nó bảo, ui cái thời ông thì như thế, bây giờ nó ăn bằng trời bằng vực đấy. Thế thì mình lại bảo, thôi thế tao thèm vào nói nữa (cười).
Thế bác là lấy bà năm nào nhờ?
Hả, lấy thì, lấy thì, tôi lấy bà ấy năm 20 tuổi, mà đến năm nay tôi 91.
Tức là bác sinh năm 1918 đúng không, mà 20 tuổi là 1948, à đâu 1938 chứ. 1938 bác đã cưới rồi à, trước cách mạng bác đã lấy vợ rồi à?
Chưa chứ, trước cách mạng chưa vợ chứ. À, thế này nhá, tôi sinh 1918 không, thế năm 20 tuổi thì mới lấy bà ấy.
Thì tức là 1938, thế là trước Cách mạng tháng Tám kia?
Trước Cách mạng tháng Tám thì không có vợ, đã lấy vợ đâu.
Thế bác bảo 20 tuổi cơ mà?
20 tuổi mới lấy, thì bây giờ anh tính đến năm 20 tuổi, tính hộ tôi cái xem.
Thì 18 đến 30 là 20 tuổi, đúng không ạ?
38, thì lấy vợ.
Tức là lấy vợ trước cách mạng? Bà là có tham gia gì không ạ, hoạt động gì không ạ?
Chả có tham gia gì.
Thế cứ ở nhà làm ruộng thôi ạ?
Làm ruộng, thả trâu, bà ấy người lành lắm, cứ thả trâu làm ruộng.
Thời bác đi hoạt động cách mạng như thế, trong kháng chiến chống Pháp đấy thì có lương không?
Lương đâu.
Làm Bí thư Nông dân đấy có lương không?
Làm Bí thư Nông dân cũng không có lương chứ, lương đâu.
Thế lấy gì mà ăn ạ?
Thì ăn cơm nhà chứ lấy gì mà ăn nữa (cười).
Thế bà không kêu à?
Kêu chứ chả kêu, kêu nhưng mà mình phải động viên thế nào cho bà ấy không kêu chứ. Bà ấy còn nuôi cán bộ cho người ta nữa.
Cái lúc bác làm Bí thư Nông dân là bác có con rồi nhờ?
Có con rồi.
Thế là tiền chả mang về đồng nào lạ phảii lấy của nhà mang đi?

Ở nhà mang đi chứ, lúc đấy đi họp huyện là phải mang gạo đi chứ anh, úi trời ơi, bọn này phải mang gạo đi hết chứ, cũng có thắng không mang được gạo đi, chắc là chả biết Đới nó, Đới nó ở dưới này, chúng tôi lắm lúc ăn chuối mẹ nó ngoài hàng ấy chứ rồi vào họp đấy chứ, có, có gạo đâu.
Thế đến bao giờ bác mới có lương?
Hả?
Đến bao giờ bác mới có lương?
Mãi đến năm 60 tôi làm Bí thư Đảng ủy thì mới có lương chứ, trước lương đâu.
Không hề có một tí lương nào?
Không, lúc bấy giờ chả có lương gì cả, thế sau này được cấp cho là bảy, bảy cân gạo trong một năm, à bảy cân gạo trong một tháng.
Bác làm như thế là đến năm bao nhiêu thì bác nghỉ hưu?
Năm 60, 60 thì bước sang là đây được thành lập Đảng ủy, trước đây là chi bộ xã, nhưng thành lập Đảng ủy là năm 60 được thành lập Đảng ủy thì tôi bước sang làm Bí thư Đảng ủy, cho đến 75 thì tôi nghỉ.
Bác nghỉ năm 75?
Năm 75.
Thế trong cái thời gian kháng chiến đấy thì bác còn những tư liệu như là ảnh hay là nhật ký gì không?
Hả?
Bác còn cái tư liệu ảnh hay nhật ký gì không trong cái thời gian kháng chiến chống Pháp ấy?
Chả có cái gì, chả có cái gì, chống Pháp thì có ảnh chó gì đâu, tôi chả có gì.

Thôi hôm nay cháu hỏi chuyện bác vậy thôi không sợ bác mệt, cũng buổi trưa rồi để bác đi nghỉ.
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